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 KIỂM TRA MỨC ĐỘ TIẾP THU BÀI HỌC DẠNG 1-2-3-4 

ĐỀ SỐ 1 

Câu 1. Sóng cơ là gì? 

A. Là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. 

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường. 

C. Là một dạng chuyển động tịnh tiến của môi trường. 

D. Là sự truyền chuyển động thẳng đều của các phần tử trong một môi trường. 

Câu 2. Sóng cơ truyền trong chất rắn  

A. luôn là sóng dọc. 

B. luôn là sóng ngang. 

C. có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc. 

D. không thể là sóng ngang và cũng không thể là sóng dọc. 

Câu 3. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không 

đổi? 

A. Chu kì của sóng. B. Tốc độ truyền sóng. 

C. Biên độ của sóng. D. Bước sóng. 

Câu 4. Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O 

một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá 

trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có 

dạng uM(t) = acos2πft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là 

A. u0(t) = acosπ(ft – d/λ). B. u0(t) = acosπ(ft + d/λ). 

C. u0(t) = acos2π(ft + d/λ). D. u0(t) = acos2π(ft – d/λ). 

Câu 5. Chọn câu đúng. Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất 

A. rắn, lỏng và khí. B. rắn và lỏng. C. rắn và khí. D. lỏng và khí. 

Câu 6. Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần tử môi trường có sóng 

truyền qua được gọi là 

A. chu kì của sóng. B. năng lượng của sóng. 

C. tần số của sóng. D. biên độ của sóng. 

Câu 7. Trong sự truyền sóng cơ, tần số dao động của một phần tử môi trường có sóng 

truyền qua được gọi là 

A. chu kì của sóng. B. năng lượng của sóng. 

C. tần số của sóng. D. biên độ của sóng. 

Câu 8. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không 

đổi? 

A. Tần số của sóng. B. Tốc độ truyền sóng. 

C. Biên độ của sóng. D. Bước sóng. 
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Câu 9. Chọn câu đúng. 

A. Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động. 

B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động. 

C. Sóng là sự lan truyền của dao động nên phương trình sóng cũng là phương trình dao 

động. 

D. Sóng là sự lan truyền của dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động. 

Câu 10. Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần 

tử môi trường 

A. là phương ngang. B. là phương thẳng đứng. 

C. trùng với phương truyền sóng. D. vuông góc với phương truyền sóng. 

Câu 11. Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm 

gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược 

pha nhau là 

A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,0 m. D. 2,5 m. 

Câu 12. Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng 

cách ngắn nhất giữa hai điểm mà các phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động ngược 

pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là: 

A. 0,4 cm. B. 0,8 cm. C. 0,8 m. D. 0,4 m. 

Câu 13. Một sóng hình sin truyền theo trục x có phương trình là u = 6cos(4πt – 0,08πx) 

(cm, s), trong đó u và x tính bằng cm, t tính giây. Sóng này có bước sóng là 

A. 200 cm. B. 25 cm. C. 150 cm. D. 50 cm. 

Câu 14. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T và bước sóng λ. Quãng 

đường sóng truyền được sau thời gian T/2 là 

A. λ/4. B. λ/2. C. 2λ. D. λ. 

Câu 15. Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu 

kì T của sóng là 

A. λ = v/(2πT). B. λ = 2vT. C. λ = vT. D. λ = v/T. 

Câu 16. Một sóng cơ hình sin có tần số f lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. 

Bước sóng của sóng này là 

A. λ = v/f. B. λ = 0,5f/v. C. λ = f/v. D. λ = 0,5v/f. 

Câu 17. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để 

sóng truyền được quãng đường bằng 4 bước sóng là 

A. 4T. B. 0,5T. C. T. D. 2T. 

Câu 18. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà 

dao động tại hai điểm đó  

A. cùng pha. B. ngược pha. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/3. 

Câu 19. Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là 

4 m/s. Bước sóng của sóng trên là 

A. 4 cm. B. 12,5 cm. C. 8 cm. D. 200 cm. 
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Câu 20. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(40πt – πx), 

với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng 

A. 40π Hz. B. 10 Hz. C. 20 Hz. D. 20π Hz. 

Câu 21. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx), với 

x tính bằng m. Bước sóng lan truyền của sóng này bằng 

A. 10π m. B. 2 m. C. 20 m. D. 1 m. 

Câu 22. Một sóng cơ tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s thì 

bước sóng của nó là bao nhiêu? 

A. 1,0 m. B. 2,0 m. C. 0,5 m. D. 0,25 m. 

Câu 23. Một sóng cơ có phương trình u = 6cos2π(10t – 0,04x) (mm), trong đó x tính 

bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của sóng là                   

A. 1 s. B. 0,1 s. C. 20 s. D. 2 s. 

Câu 24. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần 

trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt 

biển là 

A. v = 4 m/s. B. v = 8 m/s. C. v = 1 m/s. D. v = 2 m/s. 

Câu 25. Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng λ. Vận tốc dao động cực 

đại của phần tử môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi: 

A. λ = πA. B. λ = 2πA. C. λ = πA/2. D. λ = πA/4. 

Câu 26. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình 

sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời 

điểm t0, một  đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. 

Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau 

A. π/4. B. 2π/3. 

C. π/3. D. 3π/4. 

Câu 27. Một sóng truyền theo phương ngang 

AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng 

được biểu diễn như trên hình bên. Biết rằng điểm 

M đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này T/2 (T là chu kỳ dao động sóng) thì 

điểm N đang 

A. đi xuống. B. đi lên. 

C. nằm yên. D. có tốc độ cực đại. 

Câu 28. Một sóng ngang có bước sóng λ truyền trên sợi dây dài, qua điểm M rồi đến 

điểm N cách nhau 65,75λ. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động 

đi xuống thì điểm N đang có li độ 

A. âm và đang đi xuống. B. âm và đang đi lên. 

C. dương và đang đi xuống. D. dương và đang đi lên. 
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Câu 29. Một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Quan sát tại 2 điểm 

M và N trên dây cho thấy, chúng cùng đi qua vị trí cân bằng ở một thời điểm nhưng theo 

hai chiều ngược nhau. Độ lệch pha giữa hai điểm đó là 

A. số nguyên 2π. B. số lẻ lần π. 

C. số lẻ lần π/2. D. số nguyên lần π/2. 

Câu 30. Một sóng cơ có bước sóng λ có tần số góc 2π rad/s, lan truyền dọc theo một dây 

đàn hồi thẳng, dài vô hạn, lần lượt qua O rồi đến M (với OM = 7λ/8). Coi biên độ không 

đổi khi truyền đi. Tại thời điểm t1 (sóng đã truyền qua M rồi) vận tốc dao động tại O là 

-6π cm/s thì li độ tại M tại thời điểm t2 = t1 + 5,125 s là 

A. 3 cm. B. -3 cm. C. -3,5 cm. D. 3,5 cm. 

 

Đáp án 

 

1A 2C 3A 4C 5D 6A 7C 8A 9D 10C 

11B 12C 13B 14B 15C 16A 17A 18A 19C 20C 

21B 22C 23B 24C 25C 26D 27A 28B 29B 30B 
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ĐỀ SỐ 2  

Câu 1. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng. 

B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường. 

C. Sóng cơ không truyền được trong chân không. 

D. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.  

Câu 2. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng 

pha. 

B. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha. 

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. 

Câu 3. Một sóng cơ hình sin đang lan truyền trong một môi trường dọc theo chiều dương 

của trục Ox với tốc độ v. Phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại gốc tọa độ O 

là uO = Acosωt (ω > 0). Trên trục Ox, M là một điểm có tọa độ x (x > 0). Phương trình 

dao động của phần tử tại M khi có sóng truyền qua là 

A. uM = Asinω(t – x/v). B. uM = Asinω(t – v/x). 

C. uM = Acosω(t – v/x). D. uM = Acosω(t – x/v). 

Câu 4. Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường 

A. chất rắn và bề mặt chất lỏng. B. chất khí và trong lòng chất rắn. 

C. chất rắn và trong lòng chất lỏng. D. chất khí và bề mặt chất rắn. 

Câu 5. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sóng cơ lan truyền không mang năng lượng. 

B. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. 

C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí. 

D. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? 

A. Sóng âm truyền được trong chân không. 

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

D. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

Câu 7. Sóng cơ truyền trong chất rắn  

A. luôn là sóng dọc. 

B. luôn là sóng ngang. 

C. có thể là sóng ngang hoặc sóng dọc. 

D. không thể là sóng ngang và cũng không thể là sóng dọc. 
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Câu 8. Một sóng cơ lan truyền qua ba môi trường với tốc độ lần là v1, v2 và v3 làm 

cho phần tử của các môi trường đó dao động với chu kì lần lượt là T1, T2 và T3. Nếu 

v1 < v2 = v3 thì  

A. T1 > T2 = T3. B. T1 < T2 = T3. C. T1 < T2 ≠ T3. D. T1 = T2 = T3. 

Câu 9. Một sóng ngang tần số 5f truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là v. 

Bước sóng của sóng trên là 

A. vf. B. v/f. C. 0,2v/f. D. 5vf. 

Câu 10. Một sóng cơ ngang lan truyền trên mặt nước với chu kì T. Chu kì dao động của 

một phần tử nước (có sóng truyền qua) là 

A. 2T. B. T/3. C. T/2. D. T. 

Câu 11. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà 

dao động tại hai điểm đó  

A. cùng pha. B. ngược pha. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/3. 

Câu 12. Một sóng cơ có tần số góc ω, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v 

và bước sóng λ. Hệ thức đúng là 

A. v = 0,5λω/π. B. v = ω/λ. C. v = λ/ω. D. v = 2πλω. 

Câu 13. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T và bước sóng λ. Quãng 

đường sóng truyền được sau thời gian T là 

A. 3λ. B. λ/2. C. 2λ. D. λ. 

Câu 14. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để 

sóng truyền được quãng đường bằng hai bước sóng là 

A. 4T. B. 0,5T. C. T. D. 2T. 

Câu 15. Một sóng cơ có phương trình u = 6cos2π(10t – 0,04x) (mm), trong đó x tính 

bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì của sóng là                   

A. 1 s. B. 0,1 s. C. 20 s. D. 2 s. 

Câu 16. Một sóng cơ hình sin truyền dọc theo trục Ox. Quãng đường mà sóng truyền 

được trong nửa chu kỳ bằng 

A. ba lần bước sóng. B. hai lần bước sóng. 

C. một bước sóng. D. nửa bước sóng. 

Câu 17. Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là 

u = 6cos(4πt - 0,02πx); trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước 

sóng là 

A. 150 cm. B. 50 cm. C. 100 cm. D. 200 cm. 

Câu 18. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Phương trình dao động của một phần 

tử  trên Ox là u = 0,2cos10t (cm). Biên độ của sóng là  

A. 0,2 mm. B. 4 mm. C. 5 mm. D. 2 mm. 

Câu 19. Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ M đến N với bước sóng 

λ. Nếu MN = λ/12 thì so với dao động tại M, dao động tại N 

A. trễ hơn π/3. B. sớm hơn π/3. C. trễ hơn π/6. D. sớm hơn π/6. 
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Câu 20. Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x 

tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là 

A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s. 

Câu 21. Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc 

độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên 

Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B 

luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là 

A. 100 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 90 cm/s. 

Câu 22. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox theo chiều từ O đến M rồi đến N với 

bước sóng 4 cm với phương trình dao động tại O là uo = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). 

Biết MN = 1 cm. Tại thời điểm t1, M đang ở đỉnh sóng thì tại thời điểm t2 = t1 + 1/30 s 

tốc độ dao động của N bằng 

A. 40π cm/s. B. 80π cm/s. C. 20π cm/s. D. 40 3 π cm/s. 

Câu 23. Xét sóng ngang lan truyền theo tia x qua điểm O rồi mới đến điểm M. Biết điểm 

M dao động ngược pha với điểm O và khi O và M có tốc độ dao động cực đại thì trong 

khoảng OM có thêm 6 điểm dao động với tốc độ cực đại. Thời gian sóng truyền từ O 

đến M là 

A. 3T. B. 3,5T. C. 5,5T. D. 2,5T. 

Câu 24. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, 

biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được 

quãng đường 8 cm thì sóng truyền thêm được quãng đường 

A. 4 cm. B. 10 cm. C. 8 cm. D. 5 cm. 

Câu 25. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, 

biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được 

quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm. Giá trị S bằng 

A. 24 cm. B. 25 cm. C. 56 cm. D. 40 cm. 

Câu 26. Hình bên biểu diễn một sóng ngang đang truyền về phía phải. P và Q là hai phần 

tử thuộc môi trường sóng truyền qua. Hai 

phần tử P và Q chuyển động như thế nào ngay 

tại thời điểm đó?  

A. Cả hai chuyển động về phía phải.   

B. P chuyển động xuống còn Q thì lên.  

C. P chuyển động lên còn Q thì xuống.  

D. Cả hai đang dừng lại. 
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Câu 27. Một sóng hình sin truyền trên một 

sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của 

một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân 

bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên 

trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng 

A. 48 cm. B. 18 cm. C. 36 cm. D. 24 cm. 

Câu 28. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m/s và tần số 10 Hz, 

biên độ sóng không đổi là 4 cm. Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được 

quãng đường S thì sóng truyền thêm được quãng đường 35 cm. Giá trị S bằng 

A. 24 cm. B. 25 cm. C. 56 cm. D. 35 cm. 

Câu 29. Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. 

Ở thời điểm t = 0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm có vị trí 

cân bằng cách vị trí cân bằng của nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm 

ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là 

A. 10 cm. B. 5 3  cm. C. 5√2 cm. D. 5 cm. 

Câu 30. Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, 

phương trình sóng tại nguồn O là u = Acos2πt/T. Một điểm M có vị trí cân bằng cách vị 

trí cân bằng của nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời điểm t = 1,5T có li độ -3 (cm). Biên 

độ sóng A là 

A. 6 (cm). B. 5 (cm). C. 4 (cm). D. 3 3  (cm). 

 

Đáp án 

 

1B 2A 3D 4A 5A 6D 7C 8D 9C 10D 

11A 12A 13D 14D 15B 16D 17C 18D 19C 20C 

21B 22A 23B 24D 25D 26B 27A 28C 29D 30A 
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ĐỀ SỐ 3  

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?  

A. Tốc độ sóng trong chân không có giá trị lớn nhất.   

B. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. 

C. Biên độ sóng có thể thay đổi khi sóng lan truyền.  

D. Bước sóng không thay đổi khi lan truyền trong một môi trường đồng tính. 

Câu 2. Chọn câu đúng. 

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây. 

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo 

phương nằm ngang. 

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động của các phần tử môi trường trùng với 

phương truyền. 

D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành. 

Câu 3. Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao 

động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100πt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) 

cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là 

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm). B. uM = 4cos(100πt) (cm). 

C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm). D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm). 

Câu 4. Chọn câu đúng. Sóng cơ dọc không truyền được trong các chất 

A. kim loại. B. nước. C. không khí. D. chân không. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học 

A. Sóng âm truyền được trong chân không. 

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

C. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

D. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

Câu 6. một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 

A. Chu kì của sóng. B. Tốc độ truyền sóng. 

C. Biên độ của sóng. D. Bước sóng. 

Câu 7. Hai điểm M và N trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng 3/4 bước sóng 

(sóng truyền theo chiều từ M đến N) thì 

A. khi M có thế năng cực đại thì N có động năng cực tiểu. 

B. khi M có li độ cực đại dương thì N có vận tốc cực đại dương. 

C. khi M có vận tốc cực đại dương thì N có li độ cực đại dương. 

D. li độ dao động của M và N luôn luôn bằng nhau về độ lớn. 

Câu 8. Sóng cơ học có tần số góc ω lan truyền theo trục Ox với tốc độ v thì bước sóng 

là 

A. 2ωv/π. B. ωv/π. C. πv/ω. D. 2πv/ω. 
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Câu 9. Sóng cơ học truyền trong môi trường vật chất đồng nhất qua điểm A. rồi đến 

điểm B thì 

A. chu kì dao động tại A khác chu kì dao động tại B. 

B. dao động tại A trễ pha hơn tại B. 

C. biên độ dao động tại A lớn hơn tại B. 

D. tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tại B. 

Câu 10. Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương 

truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng thì dao động 

A. Cùng pha. B. Ngược pha. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/4. 

Câu 11. Một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường. Các phần tử môi 

trường ở hai điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và có vị trí cân bằng cách nhau 

một phần sáu bước sóng thì dao động lệch pha nhau  

A. π/12. B. π/3. C. π/6. D. π/4. 

Câu 12. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 0,5 m/s và chu kì 1 s. 

Sóng cơ này có bước sóng là 

A. 150 cm. B. 100 cm. C. 50 cm. D. 25 cm. 

Câu 13. Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai 

điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, 

cách nhau 

A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 1 cm. 

Câu 14. Công thức liên hệ giữa bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v và chu kì T của một 

sóng cơ hình sin là 

A. λ = vT. B. λ = v/T. C. λ = vT2. D. λ = v/T2. 

Câu 15. Chọn câu đúng. Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng λ, chu kì T và 

tần số f của sóng: 

A. λ = v/T = vf. B. λT = vf. C. λ = vT = v/f. D. v = λT = λ/f. 

Câu 16. Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với phương trình u = Acosω(t – x/v) 

(A > 0). Tần số góc của sóng là 

A. x. B. A. C. v. D. ω. 

Câu 17. Một sóng truyền trong một môi trường với tốc độ 330 m/s và có bước sóng 0,5 

m. Tần số của sóng đó là  

A. 440 Hz. B. 660 Hz. C. 50 Hz. D. 220 Hz. 

Câu 18. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương 

của trục Ox, bước sóng λ. Hai phần tử dây tại M và O có vị trí cân bằng cách nhau 3λ/8 

dao động lệch pha nhau 

A. π/4. B. 2π/3. C. π/3. D. 3π/4. 

Câu 19. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt - πx) (mm). 

Biên độ của sóng này là 

A. 2,5 mm. B. 5 mm. C. π mm. D. 40π mm. 
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Câu 20. Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương 

thẳng đứng với tần số 50 Hz. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 5 cm. Tốc độ 

truyền sóng bằng  

A. 40 cm/s. B. 200 cm/s. C. 250 cm/s. D. 10 cm/s. 

Câu 21. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 

bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 60 m/s. B. 10 m/s. C. 20 m/s. D. 600 m/s. 

Câu 22. Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình dao 

động lần lượt là uM = 4cosωt (cm) và uN = -4cosωt (cm). Khoảng cách MN bằng một số  

A. nguyên lần bước sóng. B. bán nguyên lần bước sóng. 

C. nguyên lần nửa bước sóng. D. bán nguyên lần nửa bước sóng. 

Câu 23. Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình dao 

động lần lượt là uM = 4cosωt (cm) và uN = 4sinωt (cm). Khoảng cách MN bằng một số  

A. nguyên lần bước sóng. B. bán nguyên lần bước sóng. 

C. nguyên lần nửa bước sóng. D. bán nguyên lần nửa bước sóng. 

Câu 24. Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng có phương trình dao 

động lần lượt là uM = 4cosωt (cm) và uN = 4cosωt (cm). Khoảng cách MN bằng một số  

A. nguyên lần bước sóng. B. bán nguyên lần bước sóng. 

C. nguyên lần nửa bước sóng. D. bán nguyên lần nửa bước sóng. 

Câu 25. Trong miền giao thoa của hai sóng kết hợp của hai nguồn kết hợp cùng pha cùng 

biên độ, có hai điểm M và N tương ứng nằm trên đường dao động cực đại và cực tiểu. 

Nếu giảm biên độ của một nguồn kết hợp còn một nửa thì biên độ dao động tại M 

A. tăng lên và biên độ tại N giảm. B. và N đều tăng lên. 

C. giảm xuống và biên độ tại N tăng lên. D. và N đều giảm xuống. 

Câu 26. Một sóng ngang truyền trên 

một sợi dây với chu kì T, theo chiều từ 

trái sang phải. Tại thời điểm t điểm Q 

có li độ bằng không, còn điểm P có li 

độ âm và có độ lớn cực đại (xem hình 

vẽ). Vào thời điểm t + T/4 vị trí và 

hướng chuyển động của P và Q sẽ như 

thế nào? 

A. Điểm Q vị trí cân bằng đi xuống  và điểm P đứng yên.  

B. Điểm Q vị trí cân bằng đi xuống và P có li độ cực đại dương. 

C. Điểm Q có li độ cực đại dương và điểm P ở vị trí cân bằng đi lên.  

D. Điểm Q có độ cực đại âm và điểm P vị trí cân bằng đi xuống. 
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Câu 27. Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin 

truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm 

t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai 

phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau 

A. 2π/3. B. π. C. 2π. D. π/4. 

Câu 28. Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 4 m/s. Dao 

động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng có vị trí cân 

bằng cách vị trí cân bằng của nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch 

pha nhau góc 

A. π/2. B. π. C. 2π. D. π/3. 

Câu 29. Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương 

của trục Ox như hình vẽ. Bước sóng là 

A. 120 cm. 

B. 60 cm. 

C. 30 cm. 

D. 90 cm. 

Câu 30. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên 

với chu kì 2 s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm dao động gần nhau 

nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tại điểm M trên dây cách O là 1,5 cm 

thì thời điểm đầu tiên để M lên đến điểm cao nhất là 

A. 1,5 s. B. 1 s. C. 0,25 s. D. 3 s. 

 

Đáp án 

 

1A 2C 3C 4D 5C 6A 7C 8D 9C 10A 

11B 12C 13A 14A 15C 16D 17B 18D 19B 20C 

21A 22B 23D 24A 25C 26C 27B 28B 29D 30B 
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ĐỀ SỐ 4  

 (Chỉ dành cho học sinh giỏi chinh phục các câu 31 – 40 trong đề của Bộ) 

Câu 1. Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên 

mặt nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương 

truyền sóng mà các phần tử nước dao động. Biết OM = 8λ; ON = 12λ và OM vuông góc 

ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của 

nguồn O là: 

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. 

Câu 2. Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn O chạm vào mặt thoáng dao 

động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng λ. Xét 2 phương 

truyền sóng Ox và Oy vuông góc với nhau. Gọi A là điểm thuộc Ox cách O một đoạn 

16λ và B thuộc Oy cách O là 12λ. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên 

đoạn AB. 

A. 8. B. 9. C. 10. D. 11. 

Câu 3. Một sóng hình sin lan truyền trên mặt nước từ nguồn O với bước sóng λ. Xét ba 

điểm A, B, C trên mặt nước sao cho OA vuông góc với OC, OB > OA = 7λ (A thuộc 

OB). Biết góc ACB lớn nhất, trên đoạn AB có 5 đỉnh sóng (A và B là hai trong 5 đỉnh 

sóng đó). Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn AC là 

A. 6. B. 7. C. 5. D. 8. 

Câu 4. Một sóng ngang hình sin truyền trên 

một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của 

một đoạn dây tại một thời điểm xác định. 

Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách 

lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị gần 

nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 8,5 cm. B. 8,2 cm. 

C. 8,35 cm. D. 8,05 cm. 

Câu 5. Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với 

phương trình có dạng u = acos(2πt/T – 2πx/λ). Trên 

hình vẽ, đường 1 là hình dạng sóng ở thời điểm t và 

đường 2 là hình dạng sóng ở thời điểm sau đó 1/12 

s < T. Phương trình sóng là  

A. u = 2cos(10πt – 2πx/3) cm.  

B. u = 2cos(8πt – πx/3) cm.  

C. u = 2cos(8πt + πx/3) cm.  

D. u = 2cos(10πt + 2πx) cm. 
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Câu 6. Ba sóng A, B và C truyền được 12 cm trong 2,0 s qua 

cùng một môi trường thể hiện như trên đồ thị. Chu kỳ của 

sóng A, sóng B, sóng C lần lượt là TA, TB và TC. Chọn 

phương án sai.  

A. TA + TB = 2TC. B. TA = 0,50 s. 

C. TC = 1,0 s. D. TB = 2,0 s. 

Câu 7. Một sóng cơ ngang truyền dọc theo 

chiều dương của trục Ox trên một sợi dây đàn 

hồi rất dài với chu kì 3 (s). Hình bên là hình 

dạng một đoạn sợi dây ở thời điểm t1 và t2. Nếu 

15d1 = 7d2 thì tốc độ dao động cực đại của một 

phần tử trên dây gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 19,4 cm/s. B. 17,2 cm/s. C. 21,5 cm/s. D. 20,4 cm/s. 

Câu 8. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây 

theo chiều dương của trục Ox với chu kì T > 1 s. Hình 

vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 và thời điểm 

t2 = t1 + 1 (s). Tại thời điểm t2, vận tốc dao động của điểm 

M trên dây gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. -3,029 cm/s. B. 3,029 cm/s. 

C. 3,042 cm/s. D. -3,042 cm/s. 

Câu 9. Trong khoảng không vũ trụ, một sợi dây 

mảnh mềm, căng thẳng. Tại thời điểm t = 0, đầu 

O bắt đầu dao động đi lên (tần số dao động f) 

(đường 1). Đến thời điểm t = 2/(3f)  hình dạng 

sợi dây có dạng như đường 2 và lúc này khoảng 

cách giữa O và N đúng bằng 2MP. Tỉ số giữa tốc 

độ dao động cực đại của một phần tử trên dây và tốc độ truyền sóng là 

A. 2,75. B. 1,51. C. 0,93. D. 3,06. 

Câu 10. Một sóng cơ ngang hình sin truyền dọc theo chiều dương của trục Ox trên một 

sợi dây đàn hồi rất dài (truyền qua điểm M rồi đến điểm N) với chu kì 1 (s), biên độ 3 

cm và bước sóng 4 cm. Tại thời điểm t1 sóng vừa truyền đến điểm M trên dây và M bắt 

đầu dao động đi lên. Đến thời điểm t2 = t1 + 2 (s) thì tổng quãng đường dao động của M 

gấp 4 lần quãng đường dao động của N. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất 

giữa hai điểm M và N gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 7,3 cm. B. 6,7 cm. C. 8,5 cm. D. 6,1 cm. 
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Câu 11. Một sóng hình sin đang truyền trên một 

sợi dây theo chiều dương của trục Ox với chu kì 

T > 0,3 s.  Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây 

tại thời điểm t1 và t2 = t1 + 0,3 (s). Chu kì sóng là 

A. 0,9 s. B. 0,4 s. 

C. 0,6 s. D. 0,8 s. 

Câu 12. Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. 

Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở các thời 

điểm t0 và t1. Nếu d1/d2 = 5/7 thì tốc độ của 

điểm M ở thời điểm t2 = t1 + 4,25 s là 

A. 4π/3 cm/s. 

B. 2π/3 cm/s. 

C. 4π/ 3  cm/s. 

D. 4π 2 /3 cm/s. 

Câu 13. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox 

với chu kì T > 0,3 s. Hình vẽ mô 

tả hình dạng của sợi dây tại thời 

điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = 

t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại 

thời điểm t2, vận tốc của điểm N 

trên dây là 

A. -39,3 cm/s. B. 65,4 cm/s. C. -65,4 cm/s. D. 39,3 cm/s. 

Câu 14. Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox 

với chu kì T > 0,15 (s). Hình vẽ 

mô tả hình dạng của sợi dây tại 

thời điểm t1 (đường nét đứt) và 

t2 = t1 + 0,1 (s) (đường liền nét). 

Tại thời điểm t2, hãy tính vận 

tốc của điểm M có tọa độ xM = 30 cm và của điểm P có tọa độ xP = 60 cm?  

A. vP = 15π 2  cm/s. B. vM = -15π 2  cm/s. 

C. vP = -7,5π 2  cm/s. D. vM = 15π 2  cm/s. 

Câu 15. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một 

sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f < 2 Hz. Tại thời điểm 

t1 và t2 = t1 + 1/9 s hình ảnh sợi dây như hình vẽ.  Tại thời 

điểm t3 = t2 + 8/7 s, vận tốc của phần tử sóng ở M gần giá 

trị nào nhất sau đây? 

A. 76 cm/s. B. 56 cm/s. 

C. 62 cm/s. D. 65 cm/s. 
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Câu 16. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox trên một 

sợi dây đàn hồi rất dài với tần số f < 2 Hz. Tại thời 

điểm t1 và t2 = t1 + 0,75 s hình ảnh sợi dây như hình 

vẽ. Khoảng cách MN tại thời điểm t1 gần giá trị nào 

nhất sau đây? 

A. 24 cm. B. 25 cm. C. 23 cm. D. 26 cm. 

Câu 17. Sóng cơ lan truyền trên mặt nước dọc theo 

chiều dương của trục Ox với bước sóng λ, tốc độ 

truyền sóng là v và biên độ a gắn với trục tọa độ 

như hình vẽ. Tại thời điểm t1 sóng có dạng nét liền 

và tại thời điểm t2 sóng có dạng nét đứt. Biết AB = 

BD và vận tốc dao động của điểm C là vC = -0,5πv. 

Tính góc OCA. 

A. 106,10. B. 107,30. C. 108,40. D. 109,90. 

Câu 18. Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài 

với tốc độ truyền sóng là 135 cm/s. Gọi L là khoảng cách giữa 

hai điểm A và B trên dây. Giá trị L2 phụ thuộc thời gian được 

mô tả bằng đồ thị như hình bên. Biên độ của sóng gần giá trị 

nào nhất sau đây? 

A. 9,2 cm. B. 3,5 cm. 

C. 6,2 cm. D. 6,9 cm. 

Câu 19. Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt 

đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz với biên độ A = 6 5  cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng 

nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6 cm và 9 cm. Biết vận tốc truyền 

sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, 

P, Q thẳng hàng lần thứ 2 thì vận tốc dao động của điểm P và điểm Q lần lượt là vP và 

vQ. Chọn phương án đúng. 

A. vQ = -24π cm/s. B. vQ = 24π cm/s. C. vP = 48π cm/s. D. vP = -24π cm/s. 

Câu 20. Tại thời điểm đầu tiên t = 0 đầu O của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt 

đầu dao động đi lên với tần số 2 Hz với biên độ A = 6 5  cm. Gọi P, Q là hai điểm cùng 

nằm trên một phương truyền sóng cách O lần lượt là 6 cm và 9 cm. Biết vận tốc truyền 

sóng trên dây là 24 cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm O, 

P, Q thẳng hàng lần thứ 3 thì Q có li độ là 

A. -5,5 cm. B. 12 cm. C. 5,5 cm. D. -12 cm. 
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Câu 21. Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao 

động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Khi chưa có sóng 

truyền qua, trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà 

O, A, B thẳng hàng lần thứ 2017 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này) 

A. 503,7693 s. B. 503,7663 s. C. 503,2663 s. D. 504,2663 s. 

 

Đáp án 
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